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STT Chỉ tiêu Thuyết 
minh

31/12/2019 
Triệu VND

31/12/2018 
Triệu VND

A TÀI SẢN

I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 4  13.778.358 12.792.045

II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) 5  34.684.091 10.845.701

III Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 6  249.470.372 250.228.037

1 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác  190.100.329 187.352.500

2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác  62.370.043 63.875.537

3 Dự phòng rủi ro  (3.000.000) (1.000.000)

IV Chứng khoán kinh doanh 7  1.801.126 2.654.806

1 Chứng khoán kinh doanh  1.889.628 2.725.051

2 Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh  (88.502) (70.245)

V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 8  98.312 275.983

VI Cho vay khách hàng  724.290.102 621.573.249

1 Cho vay khách hàng 9  734.706.891 631.866.758

2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 10  (10.416.789) (10.293.509)

VIII Chứng khoán đầu tư 11  167.529.689 149.296.430

1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán  35.699.090 35.321.259

2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn  132.271.302 114.251.030

3 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư  (440.703) (275.859)

IX Góp vốn, đầu tư dài hạn  2.464.493 2.476.067

2 Vốn góp liên doanh 12(a)  940.807 897.308

3 Đầu tư vào công ty liên kết 12(b)  10.863 10.339

4 Đầu tư dài hạn khác 12(c)  1.587.823 1.635.418

5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 12(c)  (75.000) (66.998)

X Tài sản cố định  6.710.443 6.527.466

1 Tài sản cố định hữu hình 13  4.449.649 4.459.292

a Nguyên giá tài sản cố định  11.161.239 10.534.068

b Hao mòn tài sản cố định  (6.711.590) (6.074.776)

3 Tài sản cố định vô hình 14  2.260.794 2.068.174

a Nguyên giá tài sản cố định  3.050.669 2.772.517

b Hao mòn tài sản cố định  (789.875) (704.343)

XII Tài sản Có khác 21.891.872 17.356.776

1 Các khoản phải thu 15(a) 8.829.375 4.065.268

2 Các khoản lãi, phí phải thu 15(b)  8.150.156 7.409.149

3 Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 15(c)  405.543 6.740

4 Tài sản Có khác 15(d)  4.510.592 5.879.141

5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác 15(d)  (3.794) (3.522)

TỔNG TÀI SẢN CÓ 1.222.718.858  1.074.026.560
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Triệu VND

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

I Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 16  92.365.806  90.685.315 

II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 17  73.617.085  76.524.079 

1 Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác  71.046.512  75.245.679 

2 Vay các tổ chức tín dụng khác  2.570.573  1.278.400 

III Tiền gửi của khách hàng 18  928.450.869  801.929.115 

V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 19  20.431  25.803 

VI Phát hành giấy tờ có giá 20  21.383.932  21.461.132 

VII Các khoản nợ khác 25.997.753 21.221.737

1 Các khoản lãi, phí phải trả 21(a)  10.382.357  8.717.540 

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả  22.023  19.295 

3 Các khoản phải trả và công nợ khác 21(b) 15.593.373  12.484.902

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 1.141.835.876 1.011.847.181  

VIII Vốn chủ sở hữu

1 Vốn của tổ chức tín dụng  42.428.820  36.322.343 

a Vốn điều lệ  37.088.774  35.977.686 

c Thặng dư vốn cổ phần  4.995.389 -

g Vốn khác  344.657  344.657 

2 Quỹ của tổ chức tín dụng 12.186.141  9.445.732 

3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái  16.361  84.450 

4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản  113.011  119.178 

5 Lợi nhuận chưa phân phối 26.055.190 16.138.687

a Lợi nhuận để lại năm trước  12.188.554  5.383.568 

b Lợi nhuận để lại năm nay 13.866.636   10.755.119  

6 Lợi ích của cổ đông không kiểm soát  83.459  68.989 

TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 22(a) 80.882.982 62.179.379

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.222.718.858    1.074.026.560 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 Bảo lãnh vay vốn  292.563  276.512 

2 Cam kết giao dịch hối đoái  91.594.629  61.831.282 

Cam kết mua ngoại tệ  25.775.812  12.471.111 

Cam kết bán ngoại tệ  65.818.817  49.360.171 

4 Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng  57.406.598  57.703.713 

5 Bảo lãnh khác  53.276.574  54.250.031 

6 Các cam kết khác  349.311  295.856 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020
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